
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH 

TÂM THẦN KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /ĐTNDTT-DVTTBYT     Kon Tum, ngày        tháng       năm 2025 

V/v đề nghị cung cấp báo giá vật tư y 

tế nguồn BHYT lần 1 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc đề nghị cung cấp báo giá vật tư y tế phục vụ bệnh nhân  

nguồn BHYT lần 1 năm 2025  

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh mua, vật tư y tế trong 

và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện mua sắm thuộc gói thầu: Mua vật tư y tế phục vụ 

bệnh nhân nguồn BHYT lần 1 năm 2025. 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum đề nghị các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh mua, vật tư y tế trong và ngoài tỉnhcó khả năng cung cấp hàng hóa 

gói thầu (nêu trên) quan tâm Báo giá, như sau: 

1. Danh mục yêu cầu Báo giá 

- Danh mục, quy cách, số lượng: Theo Phụ lục đính kèm. 

 - Yêu cầu về giá và báo giá: Giá bao gồm thuế; chi phívận chuyển, có giấy chứng 

nhận xuất xứ, lưu hành theo quy định (nếu có). Đề nghị doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh 

không thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban hành kèm theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon 

Tum (số 138 Bắc Kạn – P. Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại: 0260 3862177). 

- Hình thức gửi, nhận báo giá: Các doanh nghiệp gửi báo giá bằng các hình thức: (1) 

gửi trực tiếp đến Khoa Dược-VTTBYT hoặc văn thư trong giờ hành chính (không gồm ngày 

nghỉ theo quy định) (2) qua đường bưu điện; (3) qua e-mail: khoaduocbvtt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 08 giờ, ngày 30/8/2025. 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum kính mong nhận 

được sự phối hợp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như Thông báo; 

  - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 



 

 

       
(Mẫu) 

Đơn vị: …………………………………………………………………. 

Địa chỉ:  ………………………; Số điện thoại/fax: ……………………. 

 BẢNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:        / ĐTNDTT-DVTTBYT ngày   /     /2025 của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng  

người bệnh tâm thần Kon Tum) 

Kính gửi: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum. 

             Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng báo giá sau: 

 

 

TT Tên vật tư 
Quy cách/ thông số  

yêu cầu kỹ thuật 
ĐVT Số lượng Đơn giá  Thành tiền 

1 Đèn cực tím 

Máng đèn chữ C bằng Inox. Bóng đèn tuyp 

UVC  

- Bước sóng < 300nm/ tia UV không xuyên qua 

kính 

- Điện thế : 220V. 

Cái 2     

2 Vòi rửa mắt  

Đầu đôi, Vật liệu: Thân chế tạo từ đồng thau 

- Lớp phủ ngoài sáng bóng cao cách mạ điện 

bột dày, khả năng kháng hóa chất, tia cực tím 

và nhiệt độ cao. 

- Đầu phun: cao su mềm mại, dịu phun nước 

để bảo vệ mắt 

- Nắp chắn bụi đầu phun: Nhựa ABS, tự động 

mở nắp khi kích hoạt van phun nước 

- Van: kiểu bóp tay, vận hành nhẹ nhàng, Tự 

động tắt nước khi buông tay 

- Dây mềm kết nối: chiều dài 1,5 m, PVC với 

thép không gỉ 

- Áp lực nước tối đa: 7Bar 

Cái  1   
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3 Nhiệt kế tủ lạnh 

Màu: Trắng 

Chất liệu: Nhựa 

Thông số kỹ thuật: 

Khoảng đo: -30 độ C đến 40 độ C 

Độ chính xác: 

± 2 độ C (trong khoảng đo 0 độ C) 

± 3 độ C (dưới 1 độ C) 

Khoảng chia: 1 độ C 

Nhiệt độ bảo quản: -30 độ C đến 60 độ C. 

Cái 2   

4 Giá đỡ pipet 

 Giá đỡ pipet với chức năng nâng và giữ các cây 

Micropipet trong quá trình xét nghiệm. 

- Giá để ống nghiệm 5 chỗ, cấu tạo bằng nhưa y 

tế cao cấp, an toàn trong sử dụng và độ bền cao. 

- Thiết kế đơn giản , dễ sử dụng, dễ bảo quản và 

vệ sinh, 

- Quy cách : 1 bộ/ hộp 

Cái 1   

5 
Ống nghiệm nắp 

trắng 

- Ống nghiệm nhựa PS,  trắng trong suốt, có nắp 

màu trắng đục, nắp chụp phía bên trong, cấu trúc 

nắp 2 tầng giúp vận chuyển mẫu máu an toàn. 

- Không nhãn. 

- Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với 

các loại chứa hóa chất bên trong, tinh khiết 

100%. 

- Thành ống trơn láng, chống sự bám dính mẫu 

bệnh phẩm. 

Bịch 500 ống 

Dung tích: 5ml 

Ống 1.000   

6 Giấy in nhiệt 

- Khổ giấy in 57mm, Giấy in theo phương pháp 

cảm nhiệt, có thể in mà không cần đổ mực 

- Bịch 10 cuộn. Thùng 100 cuộn 

Cuộn 10   

7 Gel siêu âm 

Tính chất: 

Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. 

Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. 

Không có Formaldehyde. 

Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. 

Cách dùng: 

Thùng 2   
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Thoa nhẹ 1 ít gel lên vùng cần siêu âm. 

Dùng giấy mềm hoặc khăn mềm lau sạch sau khi 

khám. 

Dung tích: Can 5 lít 

Quy cách: Thùng 4 can 

8 
Control N (Mức 

thường) 

Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông 

số xét nghiệm sinh hóa. 

Thành phần: Điều chế từ huyết thanh của con 

người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất 

mô từ người và động vật, được thêm một số vi 

khuẩn. 

Quy cách : Hộp R1: 4x5 ml, R2: 1x20 ml 

Hộp 1   

9 Control P (Mức cao) 

Dùng để kiểm tra giá trị bệnh lý các thông số xét 

nghiệm sinh hóa. 

Thành phần: Điều chế từ huyết thanh người với 

các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ 

người và động vật, được thêm vào một số loại vi 

khuẩn, dạng đông khô.  

Quy cách : Hộp  R1: 4x5 ml, R2: 1x20 ml 

Hộp 1   

10 Calib (Hiệu chuẩn) 

Dùng để chuẩn các thông số xét nghiệm sinh 

hóa. 

Thành phần: Mẫu hiệu chuẩn đông khô dựa trên 

huyết thanh người. Nồng độ và đặc tính phù hợp 

để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng 

trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. 

Quy cách : Hộp 4x3 ml 

 

Hộp 1   

11 Máy khí dung 

- Loại: Máy xông khí dung để bàn 

- Dung tích: 7ml 

- Đối tượng sử dụng: Người lớn, Trẻ em 

- Độ ẩm: 30% - 85% RH 

- Nhiệt độ hoạt động: 10 độ C đến 40 độ C 

- Chất liệu: Nhựa cao cấp 

- Phụ kiện: Túi đựng, Miếng lọc 

Cái 2   

12 Máy đo SPO2 
- Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2  điện tử 

được sử dụng để đo mức độ oxy hóa của máu 
Cái 2   

https://www.nhathuocankhang.com/may-do-spo2
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trong cơ thể.  

- Bộ sản phẩm gồm 

1 máy chính. 

2 pin AAA. 

Túi bảo vệ. 

13 Bộ van giảm áp Oxy 

- Van giảm áp khi oxy để bình ổn áp suất đầu ra. 

  

- Áp suất đầu ra 0- 15 bar. 

Hộp 1 bộ. 

Cái 2   

14 Xe đẩy bình oxy 

Thông số kỹ thuật: 

 - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm 

 - Chiều cao 1300 mm 

 - Bề mặt tấm inox 300x300 mm 

 - Sử dụng cho bình oxy 6m2 

 - Có 2 dây xích chằng giữ bình 

 - Bánh xe cao su phi 200 mm,bánh nhỏ 80mm 

 - Khung kéo bằng inox Ø25.4 dày 1mm 

Cái 2   

15 Huyết áp kế bằng tay 

- Máy dùng để đo huyết áp tâm thu, huyết áp 

tâm trương và nhịp tim của người. 

- Giới hạn đo : 

+ Huyết áp : 0 tới 299 mmHg 

+ Nhịp tim : 40 tới 180 nhịp/ phút 

- Độ chính xác: 

+ Huyết áp : ±3mmHg 

+ Nhịp tim: ±5% 

- Phương pháp đo : Đoa dao động. 

- Quy cách : Hộp 1 cái 

Cái 5   

 TỔNG CỘNG: 15 khoản    xx 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………. 

 

Ghi chú: 

              - Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển. 

      - Hiệu lực của báo giá: 30 ngày, kể từ ngày báo giá. 

      - Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm không phá giá, nâng giá. 

 

     

……, ngày… tháng…….. năm ….. 
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ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ  

     

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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